
 

 

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ 

          KHỐI MỘT 
 

 

Thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

BÀI ÔN TẬP HÈ TRỰC TUYẾN 

MÔN: TOÁN 

Bài 1: 

a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

61; ….; ……; ……..; ………; 66; ……; …….; ………; 70. 

99; …..; ……; 96; ……; …….; ………; 92; ……..; 90. 

 

b. Viết các số: 

Ba mươi mốt:  ...........  Hai mươi lăm: .............   

Tám mươi hai: ...........  Chín mươi tám:...........  

Bảy mươi sáu: ...........  Một trăm: ....................  

 

c. Viết các số: 48; 72; 51; 39; 65. 

+ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ...........................................................................................  

+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...........................................................................................  

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

 32 + 47    4 + 73           97 – 5    57 – 45  86 – 70  

        

 

 

 

Bài 3: <,  >, = 

 

76 – 42     30 + 8   14 + 3    35 – 20 

 

47 + 51   81 + 12   86 – 36    50 + 19 

 

36 + 12     15 + 33   20 + 45          96 – 6  

 

 



 

 

Bài 4: Bạn Hà có xếp được 35 ngôi sao, Hà cho bạn Nam 25 ngôi sao. Hỏi bạn Hà 

còn lại bao nhiêu ngôi sao? 

Phép tính: 
 

     

 

Trả lời: Bạn Hà ...............................................................................................................  

 

Câu 5: Viết tiếp vào chỗ chấm: 
 

Một tuần lễ có ....... ngày. Đó là: Thứ hai, . ......................................................................  

........................................................................................................................................... 

 

Bài 6: Nối số với phép tính thích hợp:  

 

 

 

 

   

 

Bài 7: Viết số còn thiếu vào ô trống: 

 

70       77   

 81       88  

  92       99 

 

70 

92 – 22  

50 30 10 

78 – 48  40 + 10  25 – 15  

CHÚC CÁC BẠN 

 LÀM BÀI TỐT NHÉ! 


